
STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 
Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở

Ghi 

chú

1
Công ty cổ phần vắc xin Việt 

Nam - Chi nhánh Đồng Nai

Số 22, đường Đoàn Văn Cự, KP 

9, P. Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

13/6/2019 Vắc xin sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở Đợt 1

2 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Số 02, đường Đồng Khởi, 

phường Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

13/06/19

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường, bảo quản thuốc ở 

điều kiện mát, bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh (bao gồm 

cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC hướng thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; sinh phẩm; vắc xin nguồn 

chương trình; vắc xin nguồn dịch vụ) tại các kho thuốc 

của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Công ty Cổ phần 

Bệnh viện Đồng Nai

Đợt 1

3 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Xa lộ Hà Nội, khu phố 5, phường 

Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

20/06/19

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường, bảo quản thuốc ở 

điều kiện mát, bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh (bao gồm 

cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chưa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC hướng thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ; vắc xin; sinh phẩm) tại kho thuốc 

của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Đợt 1
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STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 
Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở

Ghi 

chú

4 Bệnh viện Quân Y 7B

Đường Nguyễn Ái Quốc, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

24/6/2019 Bảo quản Vắc xin sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở Đợt 2

5

Phòng khám Tư vấn và Điều 

trị dự phòng Vắc Xin Đồng 

Nai

Tầng 1 107A Nguyễn Ái Quốc, 

khu phố 8, phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

27/06/19 Bảo quản Vắc xin sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở Đợt 2

6 Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai

1048A, Phạm Văn Thuận, 

phường Tân Mai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

28/06/19 Bảo quản Vắc xin sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở Đợt 2

7

Công ty TNHH MTV Bệnh 

viện Đại học Y Dược Shing 

Mark

Quốc lộ 51, phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

28/6/2019

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường, bảo quản thuốc ở 

điều kiện mát, bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh (bao gồm 

cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chưa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC hướng thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ; vắc xin; sinh phẩm) tại kho thuốc 

của Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark.

Đợt 2
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STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 
Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở

Ghi 

chú

8 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

234 Quốc lộ 1, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

02/7/2019

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường, bảo quản thuốc ở 

điều kiện mát, bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh (bao gồm 

cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chưa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC hướng thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ; vắc xin; sinh phẩm) tại kho thuốc 

của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Đợt 3

9
Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Cửu

Khu phố 3, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
09/7/2019

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường, bảo quản thuốc ở 

điều kiện mát, bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh (bao gồm 

cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chưa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC hướng thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ; vắc xin; sinh phẩm) tại kho thuốc 

của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu.

Đợt 4

10
Phòng khám đa khoa An Phúc 

Sài Gòn

Tầng 3, Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa An Phúc Sài Gòn, 

số 2368 ấp Thanh Hóa, xã Hố 

Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

10/07/19 Bảo quản Vắc xin sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở. Đợt 4

11
Trung tâm Y tế huyện Xuân 

Lộc

Ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
11/7/2019

Bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh (bao gồm Vắc xin, sinh 

phẩm)
Đợt 5

3



STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 
Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở

Ghi 

chú

12

Công ty TNHH BVĐK Nhi

Sài Gòn chi nhánh Đồng Nai -

Phòng khám đa khoa

185, Phan Trung, khu phố 2, 

phường Tân Mai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

11/07/19 Bảo quản Vắc xin sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở Đợt 5

13
Trung tâm Y tế thành phố 

Long Khánh

Số 03, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, phường Xuân An, thành 

phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

19/7/2019 Bảo quản Vắc xin Đợt 6

14 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ
Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
22/07/19

Bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh, bảo quản thuốc ở điều 

kiện mát (bao gồm vắc xin, sinh phẩm).
Đợt 6

15
Phòng khám đa khoa Quốc tế 

Long Bình

Số 85, đường Bùi Văn Hòa, Khu 

phố 5, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

26/7/2019 Bảo quản Vắc xin Đợt 7

16

Phòng khám đa khoa Quốc tế 

Long Bình - Chi nhánh Trảng 

Bom

Số 20/38, tổ 7, khu phố 3, thị trấn 

Trảng Bom, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

26/7/2019 Bảo quản Vắc xin Đợt 7

17
Phòng khám đa khoa Quốc tế 

Long Bình - Chi nhánh C11

Số 1419, đường Bùi Văn Hòa, 

khu phố 7, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

26/7/2019 Bảo quản Vắc xin Đợt 7

4



STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 
Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở

Ghi 

chú

18
Bệnh viện đa khoa khu vực 

Long Khánh

991 đường 21/4, phường Suối 

Tre, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

08/02/19

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường, bảo quản thuốc 

ở điều kiện mát, bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh 

(bao gồm cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc DPH có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; vắc xin; sinh phẩm y tế)

Đợt 8

19
Trung tâm Y tế huyện Long 

Thành

Số 45, đường Tôn Đức Thắng, 

khu Phước Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

13/8/2019 Bảo quản vắc xin sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở Đợt 9

20
Trung tâm Y tế huyện Trảng 

Bom

Đường Nguyễn Huệ, khu phố 

3, thị trấn Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

28/08/19

Bảo quản vắc xin ở điều kiện đặc biệt (bảo quản 

lạnh, bảo quản mát) tại kho vắc xin của Trung tâm 

Y tế huyện Trảng Bom cơ sở 2

Đợt 10

5



STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 
Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở

Ghi 

chú

21
Công ty cổ phần Dịch vụ Y 

tế - Bệnh viện Âu Cơ

47/19 A, đường Điểu Xiển, 

khu phố 5B, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

03/09/19

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường, bảo quản thuốc 

ở điều kiện mát, bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh 

(bao gồm cả:  thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần, thuốc DPH có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ; sinh phẩm; vắc xin) tại kho thuốc của Bệnh viện 

Âu Cơ.

Đợt 11

22
Trung tâm Y tế huyện Tân 

Phú

Khu 04, thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
23/09/19 Bảo quản vắc xin sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở. Đợt 12

23
Trung tâm Y tế huyện Nhơn 

Trạch

Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

07/10/19 Bảo quản vắc xin sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở. Đợt 13

24
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đồng Nai

Khu phố 9, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

16/10/19
Bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận vắc xin, 

sinh phẩm y tế theo quy định của pháp luật.
Đợt 14

6



STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 
Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở

Ghi 

chú

25
Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Tam Đức

528/15, xa lộ Hà Nội, KP 4, 

phường Tân Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

13/11/19 Bảo quản vắc xin sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở Đợt 15

26
Trung tâm Y tế huyện 

Thống Nhất

Thị trấn Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
02/12/19

Bảo quản thuốc ở điều kiện đặc biệt: bảo quản lạnh 

bao gồm vắc xin, sinh phẩm.
Đợt 16

7


